Các lựa chọn ngừa thai
Giúp bạn chọn phương pháp ngừa thai phù hợp nhất với mình
Tại sao điều này quan trọng?
Biện pháp tránh thai được sử dụng để ngăn ngừa mang thai ngoài ý muốn, điều này rất quan trọng đối với sức khỏe của phụ nữ và gia đình.
Các lựa chọn tránh thai
Chúng ta sẽ thảo luận trước về các phương pháp tránh thai dài hạn và có thể đảo ngược sau đây:

• Cấy ghép

• Vòng tránh thai nội tiết tố (IUS) - 'vòng tránh thai nội tiết tố'

• Vòng tránh thai bằng đồng (IUD) - 'vòng tránh thai không nội tiết tố'

• Tiêm thuốc tránh thai

Chúng ta biết rằng phụ nữ sử dụng các phương pháp này ít có khả năng mang thai ngoài ý muốn hơn so với phụ nữ sử dụng các phương pháp khác. 

Nếu bạn chắc chắn rằng bạn không bao giờ muốn có thêm con nữa thì bạn có thể cân nhắc triệt sản. Thông thường, lựa chọn tốt nhất là triệt sản (thắt ống dẫn tinh). 

Có một loạt các phương pháp tránh thai khác mà phụ nữ thường lựa chọn. Những phương pháp này cũng hiệu quả nhưng cần được sử dụng đúng cách để ngăn ngừa mang thai. • Thuốc tránh thai chỉ chứa progestogen (1 hormone)

• Thuốc tránh thai kết hợp hormone (2 hormone)

- Thuốc viên

- Miếng dán

- Vòng tránh thai

• Bao cao su - cũng có thể ngăn ngừa sự lây lan của các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Tuy nhiên, chúng có thể không hiệu quả trong việc ngừa thai đối với 18 trên 100 phụ nữ. 

Tờ rơi này cung cấp thông tin chi tiết hơn về từng phương pháp và giúp bạn hình dung rõ hơn phương pháp nào phù hợp với mình.
85 trên 100 phụ nữ không sử dụng bất kỳ phương pháp nào sẽ mang thai trong một năm.
Phương pháp "kế hoạch hóa gia đình tự nhiên" (phương pháp nhận biết khả năng sinh sản) sẽ thất bại ở ít nhất 24 trên 100 (1 trên 4) phụ nữ.
[image: image1.png]


Cấy ghép tránh thai
Cấy ghép là một que satin, có kích thước bằng que diêm, được cấy dưới da vùng cánh tay trên. 

Cấy ghép chứa progestogen, một loại hormone ngăn cản buồng trứng giải phóng trứng. Nó cũng làm đặc chất nhầy ở cổ tử cung. Điều này giúp ngăn chặn tinh trùng tiếp cận trứng ngay từ đầu. 

Ưu điểm

• Hiệu quả trong ba năm

• Thất bại ở 5 trên 10.000 phụ nữ

• Khả năng sinh sản nhanh chóng trở lại sau khi tháo bỏ

• Có thể có kinh nguyệt nhẹ hơn hoặc không có kinh nguyệt

• Phù hợp cho phụ nữ đang cho con bú

• Cấy ghép một lần và không cần thay thế

Nhược điểm

• Có thể gây chảy máu không đều
[image: image2.png]


Dụng cụ tránh thai đặt trong tử cung (IUD nội tiết/ ‘vòng tránh thai nội tiết’) 
IUD nội tiết là một dụng cụ nhỏ hình chữ T được đặt trong tử cung. 

Nó ngăn ngừa mang thai bằng cách giữ cho niêm mạc tử cung mỏng (đây là phần chảy máu trong kỳ kinh nguyệt), và do đó phụ nữ thường có kinh nguyệt nhẹ hơn hoặc không có kinh nguyệt. 

Nó làm đặc chất nhầy ở cổ tử cung, giúp ngăn chặn tinh trùng tiếp cận trứng ngay từ đầu
Ưu điểm
• Có hiệu quả đến 8 năm
• Thất bại ở 2 trên 1.000 phụ nữ
• Khả năng sinh sản nhanh chóng trở lại sau khi tháo bỏ
• Kinh nguyệt/chảy máu có thể nhẹ hơn, hoặc có thể ngừng chảy máu hoàn toàn. Điều này tốt cho sức khỏe, đặc biệt nếu phụ nữ bị rong kinh, kinh nguyệt ra nhiều, kéo dài hoặc đau đớn.
• Phù hợp cho phụ nữ đang cho con bú
• Thường dễ dàng đặt và tháo
• Liều lượng hormone rất thấp
• Đặt vào và quên đi
Nhược điểm
• Nguy cơ nhiễm trùng 

• Có thể gây chảy máu không đều, có thể mất vài tháng để ổn định
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Vòng tránh thai đồng (IUD đồng) - 'vòng tránh thai không chứa hormone'

Vòng tránh thai đồng là một thiết bị nhỏ hình chữ T được đặt trong tử cung. 

Nó làm thay đổi đường di chuyển của tinh trùng, ngăn chúng thụ tinh với trứng 

Loại vòng tránh thai này chứa một lượng nhỏ đồng tự nhiên, an toàn. Nó hoàn toàn không chứa hormone và giúp chu kỳ kinh nguyệt đều đặn

Ưu điểm

• Có hiệu quả đến 5 hoặc 10 năm (tùy thuộc vào loại vòng tránh thai đồng)

• Tỷ lệ thất bại là 8/1000 phụ nữ

• Khả năng sinh sản nhanh chóng trở lại sau khi tháo vòng

• Chu kỳ kinh nguyệt trở lại bình thường

• Phù hợp với phụ nữ đang cho con bú

• Thường dễ dàng đặt và tháo

• Không chứa hormone

• Đặt một lần và quên đi

Nhược điểm

• Nguy cơ nhiễm trùng nhỏ. 
• Chu kỳ kinh nguyệt của bạn có thể trở nên nhiều hơn/kéo dài hơn và nếu vậy thì có thể đau hơn.
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Thuốc tiêm
Đây là một loại hormone ngăn cản buồng trứng giải phóng trứng. Nó cũng làm đặc chất nhầy ở cổ tử cung. Điều này giúp ngăn chặn tinh trùng tiếp cận trứng ngay từ đầu.

Thuốc được tiêm mỗi 3 tháng.

Ưu điểm

• Hiệu quả kéo dài 3 tháng

• Thất bại ở 6/100 phụ nữ (2/1000 nếu luôn được tiêm đúng thời gian)

• Có thể có kinh nguyệt nhẹ hơn hoặc mất kinh

• Phù hợp cho phụ nữ đang cho con bú

Ngoài ra còn có loại thuốc tiêm bạn có thể tự tiêm mỗi 3 tháng sau khi được y tá hoặc bác sĩ hướng dẫn.

Nhược điểm

• Phải gặp chuyên gia y tế mỗi 3 tháng để tiêm (trừ khi bạn chọn loại thuốc tiêm tự tiêm) 

• Có thể bị chậm khả năng sinh sản trở lại khi ngừng sử dụng thuốc tiêm

• Có thể bị chảy máu bất thường
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Thuốc tránh thai chỉ chứa progestogen (POP) 
Những viên thuốc này chỉ chứa một loại hormone duy nhất, progestogen. 

Có hai loại thuốc tránh thai chỉ chứa progestogen. Một loại làm đặc chất nhầy ở cổ tử cung và ngăn tinh trùng tiếp cận trứng. Loại kia ngăn buồng trứng giải phóng trứng.

Thuốc được uống hàng ngày.

Ưu điểm

• Không hiệu quả ở 9/100 phụ nữ

• Khả năng sinh sản nhanh chóng trở lại khi ngừng sử dụng

• Có thể có kinh nguyệt nhẹ hơn hoặc không có kinh nguyệt

• Phù hợp cho phụ nữ đang cho con bú

• An toàn cho phụ nữ không thể sử dụng hormone estrogen

Nhược điểm

• Có thể cần phải uống vào cùng một thời điểm mỗi ngày

• Có thể không hiệu quả nếu bạn bị tiêu chảy hoặc nôn mửa

• Cần thận trọng hơn nếu đang sử dụng một số loại thuốc giảm cân

• Có thể gây chảy máu bất thường
Biện pháp tránh thai kết hợp hormone (CHC) 
Các phương pháp này chứa hai loại hormone, estrogen và progestogen. Chúng ngăn buồng trứng của bạn giải phóng trứng. 
Thông thường, đây là một viên thuốc được uống vào cùng một thời điểm mỗi ngày.

Mỗi tháng, bạn sẽ nghỉ uống thuốc tối đa 7 ngày hoặc ít thường xuyên hơn để có "chu kỳ kinh nguyệt" (giống như kinh nguyệt bình thường). 

Có rất nhiều loại thuốc tránh thai kết hợp khác nhau trên thị trường. 

Ngoài ra còn có miếng dán hoặc vòng đặt âm đạo hoạt động giống như thuốc viên. 

Ưu điểm

• Thất bại ở 9/100 phụ nữ

• Khả năng sinh sản nhanh chóng trở lại sau khi ngừng sử dụng

• Chu kỳ kinh nguyệt ngắn hơn, nhẹ hơn và ít đau hơn

• Phù hợp cho phụ nữ đang cho con bú

• Một số loại có thể giúp giảm mụn trứng cá

Nhược điểm

• Một số rất ít phụ nữ sử dụng phương pháp này có thể bị huyết áp cao hoặc cục máu đông ở chân hoặc phổi. Phụ nữ có một số bệnh lý sẵn có không nên sử dụng thuốc tránh thai kết hợp (CHC)

• Phải sử dụng phương pháp đúng cách
• Có thể không hiệu quả nếu bạn bị tiêu chảy hoặc nôn mửa
• Cần thận trọng hơn nếu đang sử dụng một số loại thuốc giảm cân
Triệt sản nữ
Phương pháp này bao gồm việc chặn ống dẫn trứng để tinh trùng 
không thể tiếp cận trứng. Nếu bạn đang cân nhắc triệt sản nữ, bạn 
nên nói chuyện với bác sĩ hoặc nữ hộ sinh càng sớm càng tốt để 
được tư vấn về các lựa chọn của mình

Điều quan trọng cần nhớ là các phương pháp đặt vòng tránh thai (vòng tránh thai nội tiết tố và vòng tránh thai bằng đồng) và cấy ghép được đề cập trong tờ rơi này hiệu quả hơn so với triệt sản nữ.

Ưu điểm

• Vĩnh viễn

• Thất bại ở 5 trên 1000 phụ nữ

• Không thay đổi chu kỳ kinh nguyệt

Nhược điểm

• Không thể đảo ngược

• Phải chắc chắn rằng bạn không bao giờ muốn mang thai lần nữa

• Thủ thuật phẫu thuật, thường cần gây mê toàn thân
Triệt sản nam - hoành tráng ống tinh
Thủ thuật này bao gồm việc ngăn chặn các ống dẫn tinh (ống dẫn
tinh trùng) đưa ra các bản sao từ tinh hoàn đến dương vật. Đây là 
một thủ thuật nhanh chóng được thực hiện dưới gây tê tại chỗ. Nó 
có thể được thực hiện tại phòng khám cộng đồng.

Để biết thêm thông tin về các dịch vụ địa phương, vui lòng xem trang cuối cùng của tờ rơi.

Triệt sản phẩm hiệu quả hơn triệt sản nữ và là một thủ thuật đơn giản hơn nhiều.

Ưu điểm
• Vĩnh Viễn

• Tỷ lệ thất bại là 1 trên 2.000

• Được thực hiện bằng cách gây tê tại chỗ

Nhược điểm

• Không thể đảo ngược

• Thuật toán thủ thuật

• Chứng chỉ cơ sở dữ liệu

• Cần sử dụng biện pháp tránh đáng tin cậy cho đến khi xét nghiệm tính dịch xác nhận thủ thuật đã thành công sau 12 tuần.

Tránh thai khẩn cấp
Có hai loại tránh thai khẩn cấp chính - vòng tránh thai bằng đồng và thuốc tránh thai nội tiết tố.

Vòng tránh thai bằng đồng (IUD) - 'vòng tránh thai không chứa nội tiết tố'

Đây là phương pháp tránh thai khẩn cấp hiệu quả nhất (hiệu quả 99%) và hiệu quả gấp 10 lần so với thuốc tránh thai khẩn cấp.

Bạn có thể đặt vòng tránh thai khẩn cấp trong vòng 5 ngày sau khi quan hệ tình dục không an toàn (và đôi khi thậm chí lâu hơn) và vào hầu hết các thời điểm trong chu kỳ kinh nguyệt.

Nó thường dễ đặt và phù hợp với phụ nữ ở mọi lứa tuổi. Để tránh thai khẩn cấp, nó cần phải ở trong tử cung của bạn ít nhất cho đến kỳ kinh nguyệt tiếp theo, nhưng bạn có thể quyết định giữ nó như phương pháp tránh thai chính của mình.

Thuốc tránh thai nội tiết tố (Progestogen)

Một số người gọi đây là thuốc tránh thai khẩn cấp vì nó hiệu quả nhất nếu uống trong vòng 24 giờ sau khi quan hệ tình dục an toàn. Thuốc hoạt động bằng cách trì hoãn sự phóng thích trứng (vì vậy nó sẽ không hiệu quả nếu quá trình này đã bắt đầu xảy ra, nếu còn hai tuần hoặc ít hơn nữa là đến kỳ kinh tiếp theo).

Bạn có thể uống thuốc trong vòng 3 ngày sau khi quan hệ tình dục không an toàn, nhưng hiệu quả sẽ giảm dần nếu bạn uống càng lâu.

Bạn có thể nhận thuốc này miễn phí tại các hiệu thuốc ở Scotland nếu bạn đã đăng ký với bác sĩ gia đình, hoặc tại phòng khám sức khỏe sinh sản địa phương.
Ulipristalacetate
Thuốc này có thể uống trong vòng 5 ngày sau khi quan hệ tình dục không an toàn. Thuốc hoạt động bằng cách trì hoãn sự phóng thích trứng (vì vậy thuốc sẽ không hiệu quả nếu điều này đã xảy ra, nếu còn hai tuần hoặc ít hơn nữa là đến kỳ kinh tiếp theo). 

Bạn có thể nhận thuốc miễn phí tại các hiệu thuốc ở Scotland nếu bạn đã đăng ký với bác sĩ gia đình, hoặc tại phòng khám sức khỏe sinh sản địa phương. 

Các phương pháp tránh thai bằng hormone làm giảm hiệu quả của thuốc này, vì vậy bạn không nên sử dụng bất kỳ phương pháp tránh thai bằng hormone nào trong vòng 5 ngày sau khi uống thuốc.

Không cần phải ngừng cho con bú sau khi uống thuốc này.

Hầu hết các biện pháp tránh thai đơn giản được cung cấp bởi các phòng khám bác sĩ đa khoa, chẳng hạn như thuốc tránh thai nội tiết tố. Hãy kiểm tra tại phòng khám của bạn để tìm hiểu những gì có sẵn. 

Dịch vụ Sức khỏe Sinh sản Sandyford

Cung cấp dịch vụ sức khỏe sinh sản toàn diện, bao gồm cả các biện pháp tránh thai phức tạp:

• Đặt và tháo vòng tránh thai

• Cấy ghép tránh thai

• Thắt ống dẫn tinh

• Dịch vụ phá thai
Để biết thêm thông tin, xem https://www.sandyford.scot/services/contraception/ 
